
Hà Nội Vĩnh Tường

GYPROC 9 mm 130,000 145,000

GYPROC 12,7 mm 170,000 190,000

Chịu ẩm GYPROC chịu ẩm 9 mm 155,000 170,000

GYPROC chịu ẩm 12,7 mm 195,000 215,000

Smart Board 3,5 mm 135,000 155,000

Smart Board 4 mm 140,000 160,000

Smart Board 6 mm 170,000 190,000

Smart Board 8 mm 215,000 235,000

Smart Board 12 mm 315,000 335,000

Smart Board 16 mm 405,000 425,000

Calcium Silicate DURAFLEX 4,5mm 145,000 165,000

Calcium Silicate DURAFLEX 6mm 175,000 195,000

Calcium Silicate DURAFLEX 8mm 215,000 235,000

GYPROC chống cháy 12,7 mm 200,000 220,000

GYPROC chống cháy 16 mm 215,000 235,000

Chịu va đập Duraline 13 mm 215,000 235,000

Tiêu âm GYPTON Bigline6, Big Quattro, Big Sixto 370,000 390,000

GYPROC 9 mm 145,000 155,000

GYPROC 12,7 mm 185,000 195,000

Chịu ẩm GYPROC chịu ẩm 9 mm 170,000 180,000

GYPROC chịu ẩm 12,7 mm 210,000 220,000

Smart Board 3,5 mm 150,000 160,000

Smart Board 4 mm 155,000 165,000

Smart Board 6 mm 185,000 195,000

Smart Board 8 mm 230,000 240,000

Smart Board 12 mm 330,000 340,000

Smart Board 16 mm 420,000 430,000

Calcium Silicate DURAFLEX 4,5mm 160,000 170,000

Calcium Silicate DURAFLEX 6mm 190,000 200,000

Calcium Silicate DURAFLEX 8mm 230,000 240,000

GYPROC chống cháy 12,7 mm 215,000 225,000

GYPROC chống cháy 16 mm 230,000 240,000

Chịu va đập Duraline 13 mm 230,000 240,000

Tiêu âm GYPTON Bigline6, Big Quattro, Big Sixto 385,000 395,000

Thạch cao phủ PVC 1210x605x9 135,000 140,000

Thạch cao phủ PVC 605x605x9 145,000 150,000

Smart Board phủ PVC 1210x605x3,5 150,000 155,000

Smart Board sơn 1210x605x3,5 155,000 160,000

ERIS Vuông cạnh 610x610x9,5 205,000 210,000

ANF Vuông cạnh 1210x605x15,9 225,000 230,000

CLASSICVuông cạnh 1210x605x15,9 230,000 235,000

CORTEGA 600x600x15mm 260,000 265,000

FINE FISSURED 1210x605x15,9 260,000 265,000

Hà Nội Vĩnh Tường

Trần phổ 

thông
Tính năng Chủng loại tấm

Khung Xương

Trần phẳng

Thông thường

Chịu nước

Chống cháy

Trần giật cấp

Thông thường

Chịu nước

Chống cháy

Trần thả

Thông thường

Chịu nước

Sợi khoáng Armstrong

Vách phổ 

thông
Tính năng Chủng loại tấm / Chiều dầy vách

Khung Xương

BẢNG BÁO GIÁ THI CÔNG TRẦN VÁCH THẠCH CAO GÓI PHỔ THÔNG



GYPROC 9 mm 140,000 155,000

GYPROC 12,7 mm 180,000 195,000

Chịu ẩm GYPROC chịu ẩm 9 mm 165,000 180,000

GYPROC chịu ẩm 12,7 mm 210,000 225,000

Smart Board 3,5 mm 150,000 165,000

Smart Board 4 mm 155,000 170,000

Smart Board 6 mm 185,000 200,000

Smart Board 8 mm 240,000 255,000

Smart Board 12 mm 370,000 385,000

Smart Board 16 mm 460,000 475,000

Calcium Silicate DURAFLEX 4,5mm 160,000 175,000

Calcium Silicate DURAFLEX 6mm 185,000 200,000

Calcium Silicate DURAFLEX 8mm 240,000 255,000

GYPROC chống cháy 12,7 mm 220,000 235,000

GYPROC chống cháy 16 mm 255,000 270,000

Chịu va đập Duraline 13 mm 260,000 275,000

GYPTON Bigline6, Big Quattro, Big Sixto

Bông thủy tinh 12kg/m3, cao su tiêu âm
515,000 530,000

Tấm mút xốp bọc nỷ

Bông khoáng Polyeste bọc nỉ

Hà Nội Vĩnh Tường

70

 (Tấm GYPROC 9mm)
210,000 225,000

83 220,000 235,000

95 225,000 240,000

110 260,000

120 240,000 265,000

76 270,000 285,000

90 280,000 295,000

100 285,000 300,000

118 320,000

128 300,000 325,000
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(Tấm GYPROC chịu ẩm 9mm)
260,000 275,000

83 270,000 285,000

95 275,000 290,000

110 310,000

120 290,000 315,000

76 320,000 335,000

90 330,000 345,000

100 335,000 350,000

118 370,000

128 350,000 375,000

57 230,000 245,000

71 240,000 255,000

83 245,000 260,000

99 280,000

109 260,000 285,000

58 240,000 255,000

72 250,000 265,000

84 255,000 270,000

100 290,000

110 270,000 295,000

Hà Nội Vĩnh Tường
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 ( Tấm Smart Board 6mm)
295,000 310,000

76 305,000 320,000

88 310,000 325,000

104 345,000

114 325,000 350,000

Vách 1 mặt

Thông thường

Chịu nước

Chống cháy

Tiêu âm 460,000

Chịu nước

800,000

Vách phổ 

thông
Tính năng Chiều dầy vách

Khung Xương

Vách 2 mặt

Thông thường

Thông thường

Tấm GYPROC 12,7mm

Chịu ẩm

Chịu ẩm

Tấm GYPROC chịu ẩm 12,7mm

Chịu nước

Smart Board 3,5mm

Chịu nước

Smart Board 4mm

Tính năng Chiều dầy vách
Khung Xương



66 380,000 395,000

80 390,000 405,000

92 395,000 410,000

108 430,000

118 410,000 435,000

74 645,000 660,000

88 655,000 670,000

100 660,000 675,000

116 695,000

126 675,000 700,000

82 790,000 805,000

96 800,000 815,000

108 805,000 820,000

124 840,000

134 820,000 845,000

59 245,000 260,000

73 255,000 270,000

85 260,000 275,000

101 295,000

111 275,000 300,000

62 295,000 310,000

76 305,000 320,000

88 310,000 325,000

104 345,000

114 325,000 350,000

66 400,000 415,000

80 410,000 425,000

92 415,000 430,000

108 450,000

118 430,000 455,000

76 

(Tấm GYPROC chống cháy 12,7mm)
360,000 375,000

90 370,000 385,000

100 375,000 390,000

118 410,000

128 390,000 415,000

82 411,000 426,000

96 421,000 436,000

108 426,000 441,000

124 461,000

134 441,000 466,000

76 380,000 395,000

90 390,000 405,000

102 395,000 410,000

118 430,000

128 410,000 435,000
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Tấm GYPROC 9mm

Bông thủy tinh hoặc mút xốp

260,000 275,000

83 270,000 285,000

95 275,000 290,000

110 310,000

120 290,000 315,000

Quy Cách Loại sơn Đơn Giá

Maxilite kinh tế 40,000

Maxilite 50,000

JOTUN 55,000

ICI Dulux 60,000

Maxilite 45,000

JOTUN 50,000

ICI Dulux 60,000

Maxilite 60,000

JOTUN 65,000

ICI Dulux 75,000

Chú ý : 

Vách 2 mặt

Vị trí

Bả matit : 2 lớp

Sơn lót : 1 lớp

Sơn phủ : 2 lớp

Trần trong nhà chiều cao nhỏ hơn 3,3m

Tường trong nhà chiều cao nhỏ hơn 3,3m

Ngoài nhà chiều cao nhỏ hơn 3,3m

Chống cháy

Chống cháy

Tấm GYPROC chống cháy 16mm

Chịu va đập

Duraline 13 mm

Cách âm

Chịu nước

Smart Board 8mm

Chịu nước

Smart Board 12mm

Chịu nước

Smart Board 16mm

Chịu nước

Calcium Silicate DURAFLEX 

4,5mm

Chịu nước

Calcium Silicate DURAFLEX 6mm

Chịu nước

Calcium Silicate DURAFLEX 8mm

- Giá trên chưa bao gồm VAT

- Sản phẩm bảo hành 8 năm với khung xương, 2 năm với các loại tấm

- Sau khi ký HĐ, bên A tạm ứng 40%. Sau khi chuyển đủ vật tư thạch cao bên A tạm ứng 30%. 30% còn lại thanh toán khi kết thúc nghiệm thu

- Đơn giá chỉ áp dụng cho nội thành các tỉnh thành với khối lượng hơn 50 m2, ít hơn 50m2 Quý khách vui lòng cộng thêm 10000/m2 cho mỗi 10m2 ít hơn.

- Chúng tôi cam kết về giá và chất lượng, Quý Khách Hàng vui lòng không mặc cả về giá và phương thức thanh toán


